
THỜI GIAN: Kíp 1 từ 06h45-09h20 Đợt 1: Tuần 13,14 ( từ ngày 20/12/2021); Đợt 2: Tuần 15,16 (từ ngày 03/01/2022)

THỜI GIAN: Kíp 2 từ 09h20-11h55

THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40

THỜI GIAN: Kíp 5 từ 17h40 - 20h15

Sinh viên chuẩn bị 5/6 bài TN: VD Buổi 1, nhóm 1 chuẩn bị  bài 1,5: Nhóm 2 chuẩn bị  bài 2,6: Nhóm 3 chuẩn bị  bài 3,1:

TT mã HP SHSV Họ tên Lớp Nhóm Tổ Thời gian 

PH1122 20203345 Hoàng Hồng Đăng Điện tử 09-K65 (PH1122) Nhóm 4 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203763 Đào Xuân Sơn Điện tử 10-K65 (PH1122) Nhóm 5 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20182584 Nguyễn Thanh Nhật Huy Điện tử 07-K63 (PH1122) Nhóm 5 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20193020 Quyền Quang Minh Điện tử 05-K64(PH1122) Nhóm 5 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20192678 Đặng Quang Anh Điện tử 06-K64(PH1122) Nhóm 5 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20182418 Trần Thế Đạt Điện tử 07-K63(PH1122) Nhóm 6 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203315 Phạm Thị Vân Anh Điện tử 11-K65(PH1122) Nhóm 6 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203574 Nguyễn Đăng Thăng Điện tử 06-K65(PH1122) Nhóm 6 ghép tổ 27 1120 Thứ 2,5-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203624 Vũ Đình Trường Điện tử 09-K65 Nhóm 1 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203318 Vũ Đức Anh Điện tử 05-K65 Nhóm 1 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203766 Nguyễn Xuân Thanh Điện tử 07-K65 Nhóm 1 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203701 Tô Văn Hoàng Hiệp Điện tử 09-K65 Nhóm 1 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203731 Phạm Thùy Linh Điện tử 09-K65 Nhóm 1 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203738 Nguyễn Bá Thanh Minh Điện tử 09-K65 Nhóm 2 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203616 Trần Quang Trà Điện tử 07-K65 Nhóm 2 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203642 Trần Đức Tùng Điện tử 09-K65 Nhóm 2 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203592 Nguyễn Thành Thiện Điện tử 07-K65 Nhóm 2 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203461 Hoàng Thị Thanh Huyền Điện tử 07-K65 Nhóm 3 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203579 Phạm Văn Thắng Điện tử 03-K65 Nhóm 3 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203779 Cao Thanh Tùng Điện tử 02-K65 Nhóm 3 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203780 Mai Quang Tùng Điện tử 03-K65 Nhóm 3 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203419 Lương Trung Hiếu Điện tử 07-K65 Nhóm 3 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203735 Đàm Đức Mạnh Điện tử 07-K65 Nhóm 4 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20192692 Nguyễn Văn Tuấn Anh Điện tử 10-K64 Nhóm 4 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203769 Nguyễn Minh Tiến Điện tử 09-K65 Nhóm 4 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203356 Hồ Văn Đạt Điện tử 11-K65 Nhóm 4 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203449 Lê Đăng Huy Điện tử 03-K65 Nhóm 5 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20182780 Nguyễn Hữu Thắng Điện tử 04-K63 Nhóm 5 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203538 Đàm Minh Quân Điện tử 09-K65 Nhóm 5 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203749 Phạm Thế Phúc Điện tử 07-K65 Nhóm 5 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203334 Lê Đức Chiến Điện tử 03-K65 Nhóm 5 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

Nhóm 4 chuẩn bị  bài 4,2: Nhóm 5 chuẩn bị  bài 5,3: Nhóm 6 chuẩn bị  bài 6,4

 Chú ý: Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên phải chuẩn bị đủ  2 bài thí nghiệm tương ứng với các nhóm và ví dụ cụ thể trên mới được vào phòng thí nghiệm. 

Riêng các tổ thí nghiệm ngày thứ 2 của tuần 15 (ngày 03/01/2022) được nghỉ. Lịch làm bù của buổi thí nghiệm thứ 2 sẽ được thông báo tại buổi thí nghiệm thứ 5 của tuần 15

DANH SÁCH SINH VIÊN THÍ NGHIỆM PH1122 TUẦN 13,14,15,16 



PH1122 20203383 Phạm Mạnh Dũng Điện tử 03-K65 Nhóm 6 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203692 Trần Ngọc Duy Điện tử 05-K65 Nhóm 6 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203462 Nguyễn Ngọc Huyền Điện tử 08-K65 Nhóm 6 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203467 Bùi Duy Khánh Điện tử 05-K65 Nhóm 6 5 Thứ 3,6-Kíp 2-Phòng 203,D3- tuần 13,14

PH1122 20203493 Nguyễn Thành Long Điện tử 07-K65 Nhóm 1 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203696 Vũ Văn Hà Điện tử 06-K65 Nhóm 1 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203381 Lưu Đạt Dũng Điện tử 10-K65 Nhóm 1 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203547 Nghiêm Văn Quang Điện tử 10-K65 Nhóm 1 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203754 Đặng Anh Quân Điện tử 10-K65 Nhóm 1 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20193097 Khổng Minh Tăng Điện tử 02-K64 Nhóm 2 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203635 Phạm Quốc Tuấn Điện tử 10-K65 Nhóm 2 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203651 Vũ Minh Vương Điện tử 05-K65 Nhóm 2 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203367 Nguyễn Đình Đức Điện tử 02-K65 Nhóm 2 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203375 Bùi Việt Dũng Điện tử 02-K65 Nhóm 3 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203410 Vũ Đỗ Hoàng Hải Điện tử 03-K65 Nhóm 3 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203678 Khổng Minh Đức Điện tử 10-K65 Nhóm 3 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203697 Cấn Thị Thanh Hải Điện tử 08-K65 Nhóm 3 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20182851 Trần Ngọc Tú Điện tử 09-K63 Nhóm 3 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203784 Trần Thái Việt Điện tử 07-K65 Nhóm 4 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203480 Bùi Thị Lê Điện tử 01-K65 Nhóm 4 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203605 Nguyễn Xuân Tiến Điện tử 01-K65 Nhóm 4 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203371 Trần Văn Đức Điện tử 08-K65 Nhóm 4 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20200519 Lê Văn Quyết Điện tử 10-K65 Nhóm 5 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20193180 Nguyễn Duy Tùng Điện tử 06-K64 Nhóm 5 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203434 Phạm Minh Hoàng Điện tử 02-K65 Nhóm 5 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203541 Trần Hồng Quân Điện tử 02-K65 Nhóm 5 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203321 Phùng Quang Bắc Điện tử 10-K65 Nhóm 5 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203669 Nguyễn Phạm Hà Chung Điện tử 10-K65 Nhóm 6 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203360 Vũ Hồng Diệu Điện tử 10-K65 Nhóm 6 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203363 Trần Văn Đồng Điện tử 04-K65 Nhóm 6 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

PH1122 20203719 Hà Quang Huy Điện tử 01-K65 Nhóm 6 6 thứ 4.7-kíp 2-Phòng 205-D3- Tuần 15,16

1122 20200681 Trương Thị Yến Điện tử 10-K65 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

1122 20203431 Nguyễn Quốc Hoàng Điện tử 09-K65 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

1122 20203308 Lê Thị Kim Anh Điện tử 10-K65 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

1122 20193099 Lê Đức Thắng Điện tử 04-K64 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

1122 20203632 Nguyễn Văn Tuấn Điện tử 07-K65 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

1122 20203783 Nguyễn Quốc Việt Điện tử 06-K65 Nhóm 4 ghép với tổ 22 Thứ 4,7-kíp 2- Phòng 401,C10- tuần 15,16

PH1122 20203630 Nguyễn Anh Tuấn Điện tử 04-K65 Nhóm 1 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203700 Nguyễn Ngân Hằng Điện tử 04-K65 Nhóm 1 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203422 Trần Quốc Hiếu Điện tử 04-K65 Nhóm 1 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203510 Phạm Nhật Minh Điện tử 04-K65 Nhóm 1 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203368 Nguyễn Quang Đức Điện tử 03-K65 Nhóm 2 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203707 Phạm Bá Minh Hiếu Điện tử 03-K65 Nhóm 2 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203730 Nguyễn Phương Linh Điện tử 08-K65 Nhóm 2 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203741 Phạm Gia Minh Điện tử 03-K65 Nhóm 2 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203744 Nguyễn Văn Nam Điện tử 03-K65 Nhóm 3 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16



PH1122 20203753 Trần Việt Phương Điện tử 08-K65 Nhóm 3 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203550 Phạm Minh Quang Điện tử 03-K65 Nhóm 3 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203768 Lê Tiến Thịnh Điện tử 09-K65 Nhóm 3 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203745 Trần Hải Nam Điện tử 04-K65 Nhóm 4 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20200617 Vũ Đức Thịnh Điện tử 01-K65 Nhóm 4 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203395 Khuất Khánh Duy Điện tử 08-K65 Nhóm 4 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203746 Vũ Kim Ngọc Điện tử 08-K65 Nhóm 4 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203566 Phan Công Tài Điện tử 08-K65 Nhóm 5 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20200607 Đinh Việt Thắng Điện tử 08-K65 Nhóm 5 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203602 Vương Thị Thu Thủy Điện tử 08-K65 Nhóm 5 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20200543 Nguyễn Mạnh Toàn Điện tử 08-K65 Nhóm 5 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203633 Nguyễn Vũ Trọng Tuấn Điện tử 08-K65 Nhóm 6 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203781 Phùng Ngọc Tùng Điện tử 08-K65 Nhóm 6 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20203677 Hà Văn Đức Điện tử 08-K65 Nhóm 6 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16

PH1122 20200524 Bùi Đức Sơn Điện tử 08-K65 Nhóm 6 7 thứ 4(kíp 5)-chủ nhật kíp 3-Phòng 206,D3- tuần 15,16



 Chú ý: Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên phải chuẩn bị đủ  2 bài thí nghiệm tương ứng với các nhóm và ví dụ cụ thể trên mới được vào phòng thí nghiệm. 

Riêng các tổ thí nghiệm ngày thứ 2 của tuần 15 (ngày 03/01/2022) được nghỉ. Lịch làm bù của buổi thí nghiệm thứ 2 sẽ được thông báo tại buổi thí nghiệm thứ 5 của tuần 15
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